CÁC BIỂU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN QUA CÁC LẦN SỬA ĐỔI

 Ban hành chính sách thuế

Chính sách thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay được thể hiện thông qua một hệ thống các văn bản là “Pháp lệnh về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao” do Ủy ban thường vụ quốc hội ban hành. Sau đó, chính phủ ban hành nghị định chi tiết việc thi hành pháp lệnh này. Bộ tài chính ban hành thông tư hướng dẫn thi hành nghị định trên của chính phủ.

Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao ở Việt Nam từ khi ra đời đến nay đã trải qua 6 lần sửa đổi. Đó là những lần sửa đổi vào các năm 1992, năm 1994, năm 1997, năm 1999, năm 2001 và gần đây nhất là năm 2004. Nội dung của pháp lệnh ngày càng được hoàn thiện cho phù hợp với tình hình cụ thể trong từng giai đoạn. Dưới đây là phần trích những nội dung cơ bản của chính sách thuế thu nhập cá nhân khi mới ra đời và các lần sửa đổi, bổ sung.

 Chính sách thuế TNCN năm 1990

- Biểu thuế:

Biểu 2.1: Biểu thuế đối với thu nhập thường xuyên dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài có thu nhập tại VN
Đơn vị tính: 1.000 đồng

	Bậc
	Thu nhập bình quân tháng/người
	Thuế suất (%)
	Thu nhập bình quân tháng/người
	Thuế suất (%)

	1
	Đến 500
	0
	Đến 2.400
	0

	2
	Trên 500 đến 1.000
	10
	Trên 2.400 đến 7.200
	10

	3
	Trên 1.000 đến 1.500
	20
	Trên 7.200 đến 16.800
	20

	4
	Trên 1.500 đến 2.500
	30
	Trên 16.800 đến 33.600
	30

	5
	Trên 2.500 đến 3.500
	40
	Trên 33.600 đến 48.000
	40

	6
	Trên 3.500
	50
	Trên 48.000
	50


(Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1990)

Biểu 2.2: Biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập không thường xuyên 

	Bậc
	Thu nhập mỗi lần phát sinh (100đ)
	Thuế suất (%)

	1
	Đến 1.500
	0

	2
	Trên 1.500 đến 3.000
	5

	3
	Trên 3.000 đến 7.500
	10

	4
	Trên 7.500 đến 15.000
	15

	5
	Trên 15.000 đến 22.500
	20

	6
	Trên 22.500
	30


Nội dung sửa đổi chính sách thuế TNCN năm 1992

Đây là thời điểm pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao được sửa đổi lần thứ nhất. Những điểm sửa đổi lần này là: điều chỉnh mức khởi điểm tính thuế đối với người Việt Nam và cá nhân khác định cư tại Việt Nam từ 500.000 đồng/tháng lên 650.000 đồng/tháng, thêm một bậc thuế là 60% đối với thu nhập trên 6.300.000 đồng. Đối với người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam, khởi điểm tính thuế được nâng từ 2.400.000 đồng lên 3.000.000 đồng.

Nội dung sửa đổi chính sách thuế TNCN năm 1994

Để pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao phù hợp với thực tế hơn ngày 19/5/1994, ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao sửa đổi. 

Biểu 2.3: Biểu thuế đối với thu nhập không thường xuyên năm 1994

	Bậc
	Thu nhập mỗi lần phát sinh (1000 đồng)
	Thuế suất (%)

	1
	Đến 2.000
	0

	2
	Trên 2.000 đến 4.000
	5

	3
	Trên 4.000 đến 10.000
	10

	4
	Trên 10.000 đến 20.000
	15

	5
	Trên 20.000 đến 30.000
	20

	6
	Trên 30.000
	30


(Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1994)

Nội dung sửa đổi chính sách thuế TNCN năm 1997

Năm 1997, pháp lệnh thuế thu nhập cá nhân lại được sửa đổi một lần nữa để phù hợp với sự tăng lên về thu nhập bình quân của dân cư cũng như khắc phục một số điểm bất lợi trong pháp lệnh năm 1994
Biểu 2.4: Biểu thuế đối với công dân Việt Nam và cá nhân khác định cư tại Việt Nam

	Bậc
	Thu nhập bình quân tháng/người(1000 đồng)
	Thuế suất (%)

	1
	Đến 2.000
	0

	2
	Trên 2.000 đến 3.000
	10

	3
	Trên 3.000 đến 4.000 
	20

	4
	Trên 4.000 đến 6.000
	30

	5
	Trên 6.000 đến 8.000
	40

	6
	Trên 8.000 đến 10.000
	50

	7
	Trên 10.000
	60


(Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1997)

Nội dung sửa đổi chính sách thuế TNCN năm 1999

Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao lại được sửa đổi một lần nữa nhằm điều chỉnh mức phù hợp hơn với thu nhập thường xuyên của người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam lao động, công tác ở nước ngoài, đồng thời khắc phục một số hạn chế trong pháp lệnh trước. 

Biểu 2.5: Biểu thuế đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và công dân

Việt Nam lao động, công tác ở nước ngoài

	Bậc
	Mỗi lần phát sinh (1000 đồng)
	Thuế suất (%)

	1
	Đến 8.000
	0

	2
	Trên 8.000 đến 20.000
	10

	3
	Trên 20.000 đến 50.000
	20

	4
	Trên 50.000 đến 80.000
	30

	5
	Trên 80.000 đến 120.000
	40

	6
	Trên 120.000
	50


(Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1999)
Nội dung sửa đổi chính sách thuế TNCN năm 2001

Ngày 19/5/2001, ủy ban thường vụ quốc hội khóa X thông qua pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao với một vài bổ sung nhằm phát huy tốt hơn vai trò của thuế thu nhập cá nhân và phù hợp hơn với các quy định của quốc tế trong điều kiện Việt Nam đang đàm phán để gia nhập WTO.

Biểu 2.6: Biểu thuế đối với thu nhập không thường xuyên đối với công dân Việt Nam và cá nhân khác định cư tại Việt Nam năm 2001

	Bậc
	Thu nhập mỗi lần phát sinh(1000 đồng)
	Thuế suất (%)

	1
	Đến 3.000
	0

	2
	Trên 3.000 đến 6.000
	10

	3
	Trên 6.000 đến 9.000
	20

	4
	Trên 9.000 đến 12.000
	30

	5
	Trên 12.000 đến 15.000
	40

	6
	Trên 15.000
	50


(Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2001)

 Nội dung cơ bản trong Pháp lệnh thuế TNCN đối với người có thu nhập cao năm 2004

Trong pháp lệnh sửa đổi gần nhất của pháp lệnh thuế thu nhập cá nhân thì đã sửa đổi toàn diện 4 vấn đề:

( Nâng mức khởi điểm tính thuế từ 3 triệu/tháng lên 5 triệu đồng/tháng
( Bỏ mức thuế suất cao nhất là 50%.

( Bỏ quy định thu thuế đối với thu nhập từ quà biếu, quà tặng bằng hiện vật từ nước ngoài chuyển về.

( Pháp lệnh quy định về việc cho phép khấu trừ 25% thu nhập trước khi tính thuế đối với ca sỹ, nghệ sỹ xiếc, múa, cầu thủ bóng đá, vận động viên chuyên nghiệp để giảm mức điều tiết, tạo điều kiện cho các đối tượng này tự tham gia bảo hiểm.
Luật thuế từ năm 2007

Được quy định tại Luật thuế Thu nhập cá nhân của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Điều 22:  Biểu thuế luỹ tiến từng phần
1. Biểu thuế luỹ tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này.

2. Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau:

	Bậc thuế
	Phần thu nhập tính thuế/năm
(triệu đồng)
	Phần thu nhập tính thuế/tháng
(triệu đồng)
	Thuế suất (%)

	1
	Dưới 60
	Dưới 5
	0

	2
	Đến 60
	Đến 5
	5

	3
	Trên 60 đến 120
	Trên 5 đến 10
	10

	4
	Trên 120 đến 216
	Trên 10 đến 18
	15

	5
	Trên 216 đến 384
	Trên 18 đến 32
	20

	6
	Trên 384 đến 624
	Trên 32 đến 52
	25

	7
	Trên 624 đến 960
	Trên 52 đến 80
	30

	8
	Trên 960
	Trên 80
	35


  
Điều 23. Biểu thuế toàn phần
1. Biểu thuế toàn phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế quy định tại khoản 2 Điều 21 của Luật này.

2. Biểu thuế toàn phần được quy định như sau:

	Thu nhập tính thuế
	Thuế suất (%)

	a) Thu nhập từ đầu tư vốn
	5

	b) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
	5

	c) Thu nhập từ trúng thưởng
	10

	d) Thu nhập từ thừa kế, quà tặng
	10

	đ) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này
	20



	Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật này
	0,1

	e) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này
	25

	Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật này
	2


Từ khi ra đời, thuế thu nhập cá nhân đã trải qua 6 lần sửa đổi, bổ sung và từng bước khẳng định được vai trò vốn có của nó. Các chính sách thuế đối với TNCN ở nước ta nhìn chung phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội đất nước, đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, kiểm soát thu nhập của cá nhân, phân phối lại thu nhập, thực hiện công bằng xã hội cũng như bước đầu tạo thói quen và góp phần nâng cao nhận thức của các đối tượng nộp thuế về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước (NSNN). Đến nay, khoảng hơn 300 nghìn người nộp thuế TNCN (trong đó khoảng 90 nghìn người nước ngoài), gần 100 nghìn tổ chức thực hiện khấu trừ thuế thu nhập tại nguồn, cá nhân đăng ký mã số thuế vào khoảng 3,4 triệu cá nhân, hộ kinh doanh cá thể.
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